
Phụ lục III 

DANH MỤC BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH 
LAO ĐỘNG VÀ SƠ CẤP CỨU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-KSBT ngày      /4/2026 của Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa) 

 

I. GIÁ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 
 

Nội dung Đơn vị tính Số lượng học viên 
Giá thu 
(VNĐ) 

Đối tượng 1; 
Đối tượng 4; 
Đối tượng 5 

Học viên 01 340.000 

Khóa Dưới 30 học viên 13.000.000 

Khóa Từ 30 – dưới 50 học viên 17.000.000 

Khóa Từ 50 – dưới 70 học viên 21.000.000 

Khóa Từ 70 – 100 học viên 28.000.000 

Đối tượng 6 

Học viên 01 360.000 

Khóa Dưới 30 học viên 14.000.000 

Khóa Từ 30 – dưới 50 học viên 18.000.000 

Khóa Từ 50 – dưới 70 học viên 22.000.000 

Khóa Từ 70 – 100 học viên 29.000.000 

II. GIÁ DỊCH VỤ SƠ CẤP CỨU 
 

STT Đối tượng Thời gian huấn luyện Chi phí/ học viên 

1 
Lực lượng sơ cấp 
cứu  

Huấn luyện lần đầu: 16h  460.000đ/ học viên 

Huấn luyện hàng năm: 8h  340.000đ/ học viên 

2 Người lao động  
Huấn luyện lần đầu: 16h  300.000đ/ học viên 

Huấn luyện hàng năm: 8h 200.000đ/ học viên 
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